
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 4B – ISP03 
Class Assignment Report - Grade 4B 

 
(Tuần/week: 2 Từ ngày/From 24/08/2026 đến ngày/To 28/08/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Hồng Thấm 
 

 

Thứ Hai 
Monday 

24/08/2026 

1 Global Perspectives 
What questions can I ask about jobs?: 
Listen to “What’s my job?” clues (p. 59) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành bài tập được 
giao (nếu có) 

2 Tiếng Việt 
Bài 3: (3 tiết) 
- Đọc: Anh em sinh đôi 

SGK TV4, VBT TV4, đồ dùng 
học tập, ... 

3 Lịch sử & Địa lý 
Bài 2: Thiên nhiên và con người ở địa 
phương em - tiết 1 

SGK LSĐL 4, đồ dùng học 
tập, ... 

4 English (Expat) 
CB 4: Unit 8 - How much time have we 
got? 
Lesson 1 (page 62) 

Ôn từ vựng và mẫu câu đã 
học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

5 English (Expat) 
CB 4: Unit 8 - How much time have we 
got? 
Lesson 4 (page 65) 

Ôn từ vựng và mẫu câu đã 
học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

6 Tiếng Việt 
Luyện từ và câu: Danh từ chung, danh 
từ riêng 

SGK TV4, VBT TV4, đồ dùng 
học tập, ... 

7 Toán Bài 3: Số chẵn, số lẽ - Tiết 1 
SGK Toán 4, VBT Toán 4, đồ 
dùng học tập, ... 

8 Global Perspectives 
What questions can I ask about jobs?: 
Listen to “What’s my job?” clues (p. 59) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành bài tập được 
giao (nếu có) 
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Thứ Ba 
Tuesday 

25/08/2026 

1 Tiếng Việt 
- Viết (TLV) Tìm ý cho đoạn văn nêu 
ý kiến 
 

SGK TV4, VBT TV4, đồ 
dùng học tập, ... 

2 Nghệ thuật sáng tạo 
ÂM NHẠC: Khám phá âm thanh 
quanh ta 

Mang theo Sgk 

3 Nghệ thuật sáng tạo 
ÂM NHẠC: Khám phá âm thanh 

quanh ta 
 

4 English (Expat) 
CB 4: Unit 8 - How much time have 
we got? 
Lesson 6 (page 67) 

Ôn từ vựng và mẫu câu đã 
học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

5 English (Expat) 
CB 4: Unit 8 - How much time have 
we got? 
Lesson 6 (page 67) 

Ôn từ vựng và mẫu câu đã 

học. Chuẩn bị bài mới và 



  

 

 

hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

6 Bơi 

 
-Tập các kiểu lên, xuống nước đúng 
cách. 
-Tập động tác thở nước lướt nước. 
-Ôn lại động tác bơi ếch. 
-Chơi trò chơi dưới nước. 
 

Mang khăn tắm, kính bơi, 
dầu gội, đồ thay. 

7 Bơi 

 
-Tập các kiểu lên, xuống nước đúng 
cách. 
-Tập động tác thở nước lướt nước. 
-Ôn lại động tác bơi ếch. 
-Chơi trò chơi dưới nước. 

Mang khăn tắm, kính bơi, 
dầu gội, đồ thay. 

8 Toán 
Bài 3: Số chẵn, số lẽ - Tiết 2 
 

SGK Toán 4, VBT Toán 4, 
đồ dùng học tập, ... 
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Thứ Tư 
Wednesday 
26/08/2026 

1 Math Review Numbers up to 100,000 

Mang theo thiết bị điện tử 
đã đăng nhập tài khoản 
Google trường cấp trên 
Khan Academy và Google 
Sites 

2 STEAM Lab Viên nước đá to  

3 STEAM Lab Viên nước đá to  

4 English 
CB 4: Unit 8 - How much time have we 
got? 
Lesson 2 (page 63) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

5 English 
CB 4: Unit 8 - How much time have we 
got? 
Lesson 3 (page 64) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

6 Giáo dục thể chất 
"Bài 1: Đi đều vòng bên phải 
Học và thực hiện kỹ thuật đi đều vòng 
bên phải, đứng lại theo hiệu lệnh. 

Mặc đồng phục thể thao và 
đi giày thể thao. 
Mang theo bình nước cá 
nhân và khăn lau mồ hôi. 

7 Giáo dục thể chất 

Ôn tập khẩu lệnh ""Vòng bên phải - 
BƯỚC!"", di chuyển đúng nhịp hô và giữ 
khoảng cách đội hình. 
Trò chơi vận động rèn luyện sự phối 
hợp, phản xạ và tính kỷ luật." 

Mặc đồng phục thể thao và 
đi giày thể thao. 
Mang theo bình nước cá 
nhân và khăn lau mồ hôi. 

8 Tiếng Việt Bài 4: (3 tiết) 
- Đọc: Công chúa và người dẫn chuyển 

SGK TV4, VBT TV4, đồ dùng 
học tập, ... 
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Thứ Năm 
Thursday 

27/08/2026 

1 Toán 
Bài 4: Biểu thức chứa chữ - Tiết 1 
 

SGK Toán 4, VBT Toán 4, đồ 
dùng học tập, ... 

2 
AI & Digital 
Innovation 

Lập trình Scratch thiết kế thiệp mừng 
sinh nhật 

 

3 
AI & Digital 
Innovation 

Lập trình Scratch thiết kế thiệp mừng 
sinh nhật  

4 Tiếng Việt Viết (TLV) Viết đoạn văn nêu ý kiến 
SGK TV4, VBT TV4, đồ dùng 
học tập, ... 

5 Math Review Operations within 100,000 

Mang theo thiết bị điện tử 
đã đăng nhập tài khoản 
Google trường cấp trên 
Khan Academy và Google 
Sites 

6 English 
CB 4: Unit 8 - How much time have we 
got? 
Lesson 5 (page 66) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

7 English 
CB 4: Unit 8 - How much time have we 
got? 
Lesson 5 (page 66) 

Ôn lại từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài mới và 
hoàn thành các bài tập 
được giao (nếu có) 

8 Khoa học Học lồng ghép với STEAM  
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Thứ Sáu 
Friday 

28/08/2026 

1 Tiếng Việt Đọc mở rộng 
SGK TV4, VBT TV4, đồ dùng 
học tập, ... 

2 Toán 
Bài 4: Biểu thức chứa chữ - Tiết 2 
 

SGK Toán 4, VBT Toán 4, đồ 
dùng học tập, ... 

3 
Global Citizen 

Competencies 
Bài 2: Thiết kế tương lai   

4 Lịch sử & Địa lý 
Bài 2: Thiên nhiên và con người ở địa 
phương em - tiết 2 

SGK LSĐL 4, đồ dùng học 
tập, ... 

5 Ôn tập Ôn tập theo hướng dẫn của GV  

6 Ôn tập Ôn tập theo hướng dẫn của GV  

7 Wellbeing Bài học 2: Khám phá "Giá trị cốt lõi" 
Học sinh chuẩn bị một cuốn 
vở 

8 Toán Bài 4: Biểu thức chứa chữ - Tiết 3 
SGK Toán 4, VBT Toán 4, đồ 
dùng học tập, ... 
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